
- Vua Asoka cử 9 phái đoàn truyền bá Đạo Phật đi
khắp nơi

624 TCN - 544 TCN

Thời Đức Phật

- Bối cảnh xã hội
- Cuộc đời Đức Phật
- Các đại đệ tử

3 tháng sau
Phật viên tịch

Kết tập 1

- Nguyên nhân: Subhadda tuyên
truyền thái độ dễ duôi trong tăng
đoàn sau khi Phật qua đời -> Cần
nhắc lại lời Phật dạy để duy trì
giáo pháp
- Chủ trì: Maha Kassapa
- 500 vị
- Ananda (kinh) - Upali (luật)
- Địa điểm: Rajagaha, Magadha
- Hộ trì: vua Ajatashatru

hơn 100 năm
sau Phật viên tịch

Kết tập 2

- Nguyên nhân: nhóm tỳ-khưu Vajji
tại Vesali vs ngài Yasa, 10 điều phi
pháp
- Chủ trì: Yassa Kākaṇḍakaputta
- 700 vị
- Địa điểm: Vesali
- Hộ trì: vua Kālāsoka

- Chia thành Đại chúng bộ
Māhāsaṅghika & Trưởng lão bộ
Sthaviravāda

hơn 200 năm
sau Phật viên tịch

Kết tập 3

- Bối cảnh: ít nhất 18 bộ phái, Đạo Phật phát triển
-> ngoại đạo thiếu thốn -> giả danh tu sĩ -> vua
Asoka thanh lọc 60.000 sư giả
- Nguyên nhân: thống nhất giáo lý các bộ phái
- Chủ trì: Moggaliputtatissa
- 1000 vị
- Địa điểm: Pāṭaliputta
- Hộ trì: vua Asoka

Trong 9 phái đoàn đó, có
đoàn của nhà sư Mahinda
(con trai vua Asoka) đi
xuống Sri Lanka, ngài
Mahinda cảm hóa vua
Devanampiya Tissa và Phật
giáo trở thành quốc giáo
của nước này.

Một phái đoàn khác do ngài
Soṇa và ngài Uttaradẫn đầu
truyền đạo đến Indonesia,
Myanmar, Thái Lan,
Campuchia, Lào...

khoảng 450 năm
sau Phật viên tịch

Kết tập 4

- Bối cảnh: đầu thế kỷ II - hết thế kỷ I TCN, Sri
Lanka bị người Tamil từ Ấn Độ tràn xuống gây
chiến, giết sư, đốt chùa & nội chiến trong nước
- Nguyên nhân: Lo sợ việc học thuộc lòng kinh
điển sẽ gặp khó khăn trước tình cảnh khắc nghiệt
của chiến tranh
- Chủ trì: Mahādhammarakkhita
- 1000 vị
- Địa điểm: chùa Mahavihara, Sri Lanka
- Hộ trì: vua Vaṭṭagāmanī Abhaya

Kinh điển lần đầu tiên được ghi chép lại trên lá bối

năm 1871

Kết tập 5

- Nguyên nhân: Vua Mindon của Myanmar suy
ngẫm về sự tồn vong của giáo pháp nếu sau này
đất nước gặp chiến tranh
- Chủ trì: Bhaddanta Jāgara
- 2400 vị
- Địa điểm: Myanmar
- Hộ trì: vua Mindon

Kinh điển và chú giải được khắc trên bia đá

năm 1954

Kết tập 6

- Nguyên nhân: Kỷ niệm Phật giáo 2500 tuổi
- Chủ trì: Nyungan Sayadaw
- Hỏi: Mahasi - Đáp: Mingun
- 2500 vị
- Địa điểm: Yangon, Myanmar
- Hộ trì: Chính phủ Myanmar
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